
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp:  (C16_DDT01) - Sĩ Số: 9 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 04/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC003 01 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   2 123------------ C305 11/09/17-24/12/17

9CBCTDC003 02 ðờng lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam CBCT_D0003 Ngô Ngọc Khuê   2 ---456--------- C314 11/09/17-24/12/17

2DDCHCS019 01 Kỹ thuật ño DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   3 ------7890----- C312 04/09/17-17/12/17

2DDCHCS010 02 2 Thí nghiệm Kỹ thuật số DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   3 123------------ B205 18/09/17-26/11/17

2DDCHCS007 02 2 Thí nghiệm ðiện tử 1 DDDI_F0014 Nguyễn Bá Lập   3 ---456--------- B203 18/09/17-26/11/17

2DDCHCS014 01 An toàn ñiện DDDI_F0010 Nguyễn Hùng   4 ------789------ C308 04/09/17-17/12/17

2DDCHCS002 01 ðiện tử 1 DDDI_F0017 Võ Văn Nguyên   4 ---------012--- C308 04/09/17-17/12/17

2DDCHCS020 01 1 Thí nghiệm Kỹ thuật ño DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   4 123------------ A208B 18/09/17-26/11/17

2DDCHCS007 01 1 Thí nghiệm ðiện tử 1 DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   4 ---456--------- B203 18/09/17-26/11/17

2DDCHCS012 01 Tín hiệu và hệ thống DDVT_F0011 Lê Xuân Kỳ   5 ------789------ C408 04/09/17-17/12/17

2DDCHCS004 01 Kỹ thuật số DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   5 ---------012--- C408 04/09/17-17/12/17

2DDCHCS008 01 1 Thực hành ðiện tử DDVT_F0024 Trần Thị Huyền Trang   5 123------------ B201 18/09/17-26/11/17

2DDCHCS010 01 1 Thí nghiệm Kỹ thuật số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   5 ---456--------- B205 18/09/17-26/11/17

9CBTDDC001 03 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_1 04/09/17-29/10/17

9CBTDDC002 03 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_1 30/10/17-17/12/17

2DDCHCS020 02 2 Thí nghiệm Kỹ thuật ño DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   7 ------789------ A208B 18/09/17-26/11/17

2DDCHCS008 02 2 Thực hành ðiện tử DDDI_F0014 Nguyễn Bá Lập   7 ---------012--- B201 18/09/17-26/11/17

TP.HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp:  (C16_KD01) - Sĩ Số: 32 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 04/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC003 01 ðờng lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam CBCT_D0003 Ngô Ngọc Khuê   2 123------------ C308 11/09/17-24/12/17

9CBAVDC003 02 Tiếng Anh 3 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   2 ---456--------- C308 11/09/17-24/12/17

2QTXHDC002 01 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh (CD) QTCH_F0049 Trần Nguyễn Cẩm Lai   3 123------------ C512 04/09/17-17/12/17

9QTCHCS003 01 Ph¬ng pháp ñịnh lợng QTCH_F0045 Lu Văn Thành   3 ---456--------- C512 04/09/17-17/12/17

9QTCHCS001 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 ---456--------- C314 04/09/17-17/12/17

9QTCHCS001 01 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 123------------ B402 18/09/17-10/12/17

9QTCHCS001 01 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 ---456--------- B402 18/09/17-10/12/17

2QTCHCS014 01 Thị trờng chứng khoán QTCH_F0028 Nguyễn Thị Hồng Minh   5 123------------ C414 04/09/17-17/12/17

2QTKDCN011 01 Kỹ thuật bán hàng QTCH_F0034 Nguyễn Vũ Quân   5 ---456--------- C414 04/09/17-17/12/17

9CBTDDC001 01 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   6 -2345---------- SAN_2 04/09/17-29/10/17

9CBTDDC002 01 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   6 -2345---------- SAN_2 30/10/17-17/12/17

TP.HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp:  (C16_KT01) - Sĩ Số: 18 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 04/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC003 01 ðờng lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam CBCT_D0003 Ngô Ngọc Khuê   2 123------------ C308 11/09/17-24/12/17

9CBAVDC003 02 Tiếng Anh 3 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   2 ---456--------- C308 11/09/17-24/12/17

2QTXHDC002 01 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh (CD) QTCH_F0049 Trần Nguyễn Cẩm Lai   3 123------------ C512 04/09/17-17/12/17

9QTCHCS003 01 Ph¬ng pháp ñịnh lợng QTCH_F0045 Lu Văn Thành   3 ---456--------- C512 04/09/17-17/12/17

9QTCHCS001 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 ---456--------- C314 04/09/17-17/12/17

9QTCHCS001 01 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 123------------ B402 18/09/17-10/12/17

9QTCHCS001 01 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 ---456--------- B402 18/09/17-10/12/17

2QTCHCS018 01 Nghiệp vụ ngân hàng QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   5 123------------ C405 04/09/17-17/12/17

2QTKTCN007 01 Kế toán tài chính 1 QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   5 ---456--------- C405 04/09/17-17/12/17

9CBTDDC001 02 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   7 -------8901---- SAN_1 04/09/17-29/10/17

9CBTDDC002 02 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   7 -------8901---- SAN_1 30/10/17-17/12/17

TP.HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp:  (C16_MT2TT) - Sĩ Số: 5 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 04/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC003 01 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   2 123------------ C305 11/09/17-24/12/17

9CBCTDC003 02 ðờng lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam CBCT_D0003 Ngô Ngọc Khuê   2 ---456--------- C314 11/09/17-24/12/17

9DENACS003 01 Nghệ thuật ảnh DECH_D0022 Huỳnh Minh Khánh   3 -------8901---- C403 04/09/17-19/11/17

9DETTCN001 01 Nguyên lý thiết kế trang phục DECH_F0007 Trần Thị Thúy Hằng   4 --3456--------- C407 04/09/17-19/11/17

9DEMTCS012 01 Hình họa Thời trang 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   5 --3456--------- C904.1 04/09/17-19/11/17

9DEMTCS012 01 Hình họa Thời trang 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   5 -------8901---- C904.1 04/09/17-19/11/17

9DECHCS019 01 Văn hóa và phong cách trong thiết kế trang phục DECH_D0088 Phạm Ng Hoàngthiên Toàn   6 -------89012--- C407 04/09/17-17/12/17

9DETTCN002 01 Kỹ thuật cắt may 1 DECH_D0026 D¬ng Thị Mỹ Linh   7 --3456--------- C214 04/09/17-17/12/17

9CBTDDC001 02 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   7 -------8901---- SAN_1 04/09/17-29/10/17

9CBTDDC002 02 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   7 -------8901---- SAN_1 30/10/17-17/12/17

TP.HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp:  (C16_MT3DH) - Sĩ Số: 6 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 04/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC003 01 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   2 123------------ C305 11/09/17-24/12/17

9CBCTDC003 02 ðờng lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam CBCT_D0003 Ngô Ngọc Khuê   2 ---456--------- C314 11/09/17-24/12/17

9DEMTCS014 01 Hình họa ðồ họa 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   3 --3456--------- C904.1 04/09/17-19/11/17

9DEMTCS014 01 Hình họa ðồ họa 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   3 -------8901---- C904.1 04/09/17-19/11/17

9DECHCS020 01 Văn hóa và phong cách trong thiết kế ñồ họa DECH_F0019 ðinh Thị Thanh Trúc   4 -23456--------- C503 04/09/17-17/12/17

9DEDHCN001 01 Nguyên lý thiết kế ñồ họa DECH_F0022 Nguyễn Thị Kim Vân   5 --3456--------- C503 04/09/17-19/11/17

9DEMTCS020 01 Mô hình ñồ họa DECH_F0019 ðinh Thị Thanh Trúc   5 -------89012--- C209 04/09/17-17/12/17

9DECHCN002 01 Quảng cáo ñại c¬ng DECH_F0010 Huỳnh Phạm Ngọc Lâm   6 -------8901---- C405 04/09/17-19/11/17

9CBTDDC001 02 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   7 -------8901---- SAN_1 04/09/17-29/10/17

9CBTDDC002 02 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   7 -------8901---- SAN_1 30/10/17-17/12/17

TP.HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp:  (C16_MT4NT) - Sĩ Số: 1 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 04/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC003 01 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   2 123------------ C305 11/09/17-24/12/17

9CBCTDC003 02 ðờng lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam CBCT_D0003 Ngô Ngọc Khuê   2 ---456--------- C314 11/09/17-24/12/17

9DECHCS021 01 Văn hóa và phong cách trong thiết kế nội thất DECH_D0007 Phùng Bá ðông   3 -------89012--- C407 04/09/17-26/11/17

9DENTCN001 01 Nguyên lý thiết kế nội thất DECH_D0031 Mai Chi Mai   4 --3456--------- C207.1 04/09/17-19/11/17

9DEMTCS016 01 Hình họa Nội thất 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   5 --3456--------- C904.2 04/09/17-19/11/17

9DEMTCS016 01 Hình họa Nội thất 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   5 -------8901---- C904.2 04/09/17-19/11/17

9DECHTC103 01 Vật liệu nội thất DECH_F0004 Lê Nguyễn Quỳnh Chi   6 -------8901---- C503 04/09/17-17/12/17

9DENTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 DECH_D0164 Phạm Thị Kiều Trang   7 -23456--------- C403 04/09/17-17/12/17

9CBTDDC001 02 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   7 -------8901---- SAN_1 04/09/17-29/10/17

9CBTDDC002 02 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   7 -------8901---- SAN_1 30/10/17-17/12/17

TP.HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp:  (C16_TH01) - Sĩ Số: 31 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 04/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC003 03 Tiếng Anh 3 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   2 123------------ C309 11/09/17-24/12/17

9CBCTDC003 02 ðờng lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam CBCT_D0003 Ngô Ngọc Khuê   2 ---456--------- C314 11/09/17-24/12/17

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   3 123------------ C505 04/09/17-17/12/17

2THCHCS005 01 Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   3 ---456--------- C505 04/09/17-17/12/17

2THCHCS003 01 Tổ chức cấu trúc máy tính THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   5 ---456--------- C409 04/09/17-17/12/17

2THCHCS004 01 Thực hành Tổ chức cấu trúc máy tính THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   5 123------------ PM6 18/09/17-26/11/17

9CBTDDC001 03 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_1 04/09/17-29/10/17

9CBTDDC002 03 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_1 30/10/17-17/12/17

2THCHCN002 01 Thực hành Lập trình ứng dụng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   7 ------789------ PM8 18/09/17-26/11/17

2THCHCS006 01 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   7 ---------012--- PM8 18/09/17-26/11/17

TP.HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp:  (C16_TP01) - Sĩ Số: 8 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 04/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC003 01 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   2 123------------ C305 11/09/17-24/12/17

9CBCTDC003 02 ðờng lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam CBCT_D0003 Ngô Ngọc Khuê   2 ---456--------- C314 11/09/17-24/12/17

2TPCHCS015 01 Thí nghiệm Phân tích thực phẩm TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 11/09/17-17/09/17

2TPCHCS020 01 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 ------78901---- D107 09/10/17-15/10/17

9CBXHDC003 01 Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0004 Phan Thị Thanh H¬ng   3 123------------ C312 04/09/17-17/12/17

9TPCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 TPCH_F0020 Tr¬ng Nguyễn Nh Quỳnh   3 ---456--------- C403 04/09/17-12/11/17

2TPCHCS015 01 01 Thí nghiệm Phân tích thực phẩm TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 11/09/17-17/09/17

2TPCHCS020 01 01 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------78901---- D107 09/10/17-15/10/17

2TPCHCS005 01 Vi sinh thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 123------------ C403 04/09/17-17/12/17

2TPCHCS006 01 Phân tích thực phẩm TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   4 ---456--------- C403 04/09/17-17/12/17

2TPCHCS015 01 02 Thí nghiệm Phân tích thực phẩm TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 11/09/17-17/09/17

2TPCHCS020 01 02 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 ------78901---- D107 09/10/17-15/10/17

2TPCHCS011 01 Kỹ thuật thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   5 --3456--------- C403 04/09/17-17/12/17

2TPCHCS015 01 03 Thí nghiệm Phân tích thực phẩm TPCH_F0020 Tr¬ng Nguyễn Nh Quỳnh   5 ------78901---- B103 11/09/17-17/09/17

2TPCHCS020 01 03 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 ------78901---- D107 09/10/17-15/10/17

9CBTDDC001 03 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_1 04/09/17-29/10/17

2TPCHCS015 01 04 Thí nghiệm Phân tích thực phẩm TPCH_F0020 Tr¬ng Nguyễn Nh Quỳnh   6 ------78901---- B103 11/09/17-17/09/17

2TPCHCS020 01 04 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   6 ------78901---- D107 09/10/17-15/10/17

2TPCHCS014 01 Thí nghiệm Vi sinh thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 ------78901---- B106 23/10/17-29/10/17

9CBTDDC002 03 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_1 30/10/17-17/12/17

2TPCHCS014 01 01 Thí nghiệm Vi sinh thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 ------78901---- B106 30/10/17-05/11/17

2TPCHCS014 01 02 Thí nghiệm Vi sinh thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 ------78901---- B106 06/11/17-12/11/17

2TPCHCS014 01 03 Thí nghiệm Vi sinh thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 ------78901---- B106 20/11/17-26/11/17

2TPCHCS014 01 04 Thí nghiệm Vi sinh thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 ------78901---- B106 27/11/17-03/12/17

TP.HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp:  (C16_XD01) - Sĩ Số: 5 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 04/09/17 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC003 01 Tiếng Anh 3 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   2 123------------ C305 11/09/17-24/12/17

9CBCTDC003 02 ðờng lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam CBCT_D0003 Ngô Ngọc Khuê   2 ---456--------- C314 11/09/17-24/12/17

2XDCHCS009 01 Vẽ kỹ thuật xây dựng 2 XDDD_F0021 Phan Lữ Trí Minh   3 123------------ C514 04/09/17-17/12/17

2XDCHCS011 01 C¬ học kết cấu 1 XDDD_F0025 ðoàn Thị Anh Thủy   3 ---456--------- C514 04/09/17-17/12/17

2XDCHCS013 01 Trắc ñịa XDCH_D0042 Hồ Anh Bình   4 123------------ C505 04/09/17-17/12/17

2XDCHCS006 01 Sức bền vật liệu 2 XDNU_F0026 Trần Anh Trung   4 ---456--------- C505 04/09/17-17/12/17

2XDCHCS015 01 Thí nghiệm Sức bền vật liệu XDNU_F0026 Trần Anh Trung   4 ------789------ D105 16/10/17-29/10/17

2XDCHCS011 01 01 C¬ học kết cấu 1 XDDD_F0025 ðoàn Thị Anh Thủy   5 ---456--------- C505 11/09/17-01/10/17

2XDCHCS014 01 Thực tập Trắc ñịa XDCD_F0012 Châu Minh Hiếu   5 -23456--------- D104 16/10/17-19/11/17

9CBTDDC001 03 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_1 04/09/17-29/10/17

9CBTDDC002 03 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -2345---------- SAN_1 30/10/17-17/12/17

9CBXHDC001 06 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0008 Phạm Thị Ph¬ng Thảo   7 123------------ C801 04/09/17-17/12/17

2XDCHCN001 01 Tin học chuyên ngành 1 XDDD_F0029 Nguyễn Tuấn Anh   7 ---456--------- B404 04/09/17-17/12/17

TP.HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)


